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CHƯƠNG VI: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI
I. Tóm tắt kiến thức trọng tâm
1. Chuyển động tròn đều
- Chuyển động của một vật theo quỹ đạo tròn với tốc độ không đổi là chuyện động tròn đều.
- Radian là đơn vị đo độ lớn của góc (tương tự như độ): 1 radian là góc chắn cung có chiều dài bằng bán kính đường tròn. 

 


- Tốc độ góc đặc trưng cho tính nhanh chậm của chuyển động tròn: 




- Mối liên hệ giữa tốc độ góc và tốc độ:




- Gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có độ lớn không đổi, hướng về tâm của quỹ đạo, có độ lớn được xác định bởi biểu thức:




2. Lực hướng tâm
- Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm. Lực hướng tâm có hướng luôn vào tâm quỹ đạo chuyển động của vật.
- Lực hướng tâm có độ lớn tính bởi biểu thức:




II. Bài tập tự luận

Bài 1. Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính 5 cm theo ngược chiều kim đồng. Tốc độ góc của nó không đổi, bằng .
a) Vẽ quỹ đạo chuyển động của vật.
b) Tính tần số và chu kì quay của nó.

c) Tính tốc độ và biểu diễn vectơ vận tốc tại hai điểm trên quỹ đạo cách nhau chu kì.
d) Tính gia tốc hướng tâm của vật, lực hướng tâm tác dụng lên vật. Biết khối lượng của vật nặng 2 kg.
Hướng dẫn giải
a) Quỹ đạo chuyển động của vật:
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b) Ta có: tốc độ góc 



c) Tốc độ chuyển động của vật: 

d) Gia tốc hướng tâm của vật: 

Lực hướng tâm tác dụng lên vật: 
Bài 2. Trong hệ quy chiếu gắn với tâm Trái đất, Trái đất quay một vòng xung quanh trục Bắc – Nam hết một ngày đêm. Coi Trái đất là một quả cầu bán kính R = 6400km.

a) Tính tốc độ của một điểm nằm ở xích đạo, và của một điểm ở vĩ độ  Bắc.(Theo đơn vị km/s)
b) Trung tâm phóng tên lửa vũ trụ của Châu Âu đặt ở Ku-ru, guy-an (thuộc Pháp) nằm gần xích đạo. Hỏi với lí do vật lí nào, người ta chọn vị trí đó?
c) Phải phóng tên lửa vũ trụ theo hương nào để có lợi nhất về vận tốc.

d) Giả sử sau khi phóng vệ tinh nhân tạo có khối lượng  lên quỹ đạo. Vệ tinh này chuyển động tròn đều xung quanh Trái Đất với bán kính quỹ đạo là 42000 km. Xác định tốc độ góc của vệ tinh, thời gian vệ tinh quay được 1 vòng xung quanh Trái Đất và độ lớn lực hướng tâm tác dụng lên vệ tinh. 

Cho biết gia tốc hướng tâm của một vật cách tâm Trái Đất một khoảng r và chỉ chịu tác dụng của lực hấp dẫn (Trọng lực) được tính bởi biểu thức: 
Hướng dẫn giải

Chu kỳ quay của Trái Đất là 1 ngày đếm: 

a) Tốc độ của một điểm nằm trên xích đạo: 
Một điểm M nằm trên vĩ độ có vị trí như hình vẽ
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Dễ thấy bán kính quỹ đạo của điểm M: 


Tốc độ của điểm M thuộc vĩ độ  Bắc: 
b) Ta nhận thấy trong chuyển động quay của Trái Đất xung quanh trục của nó, tốc độ có giá trị lớn nhất ở xích đạo. Người ta lợi dụng điều này để phóng các con tàu vũ trụ. Vì lí do đó nên Guy-an nằm gần xích đạo được chọn làm nơi đặt bệ phóng tên lửa vũ trụ của Trung tâm Nghiên cứu vũ trụ Châu Âu.
c) Hướng phóng các con tàu là hướng Đông vì Trái Đất quay theo chiều từ Tây sang Đông. Như thế lợi dụng được tốc độ quay của Trái Đất

d) Vì vệ tinh nhân tạo chuyển động quanh Trái đất với bán kính quỹ đạo  

Theo công thức:  

Mặt khác ta có:  



Chu kỳ quay của vệ tinh: 
Vậy thời gian vệ tinh bay được một vòng xung quanh Trái đất là 23,8 giờ

Lực hướng tâm tác dụng lên vệ tinh nhân tạo: 
Bài 3. Một máy bay thực hiện một vòng nhào lộn bán kính 400 m trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ không đổi 540 km/h
a) Tìm lực do người lái có khối lượng 60kg nén lên ghế ngồi ở điểm cao nhất và thấp nhất của vòng nhào?
b) Muốn người lái rơi vào trạng thái “không trọng lượng” ở điểm cao nhất của vòng nhào, tốc độ của máy bay cần đạt được là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải


a) Người phi công chịu tác dụng của 2 lực: Trọng lực  và phản lực 
Do người này thực hiện vòng nhào có quỹ đạo hình tròn và chuyển động với tốc độ không đổi. Nên chuyển động người phi công là chuyển động tròn đều.

Phương trình động lực học:  (1)
Các lực tác dụng lên người phi công như hình vẽ.
TH1: khi người ở điểm cao nhất, chiếu phương trình (1) theo phương hướng vào tâm quỹ đạo chuyển động ta được:
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Vậy lực nén do người này tác dụng lên ghế ở điểm cao nhất là 
TH2: khi người ở điểm thấp nhất, chiếu phương trình (1) theo phương hướng vào tâm quỹ đạo chuyển động ta được:
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Vậy lực nén do người này tác dụng lên ghế ở điểm cao nhất kà 
b) Để người phi công rơi vào trạng thái “không trọng lượng” thoả mãn bài toán thì tại điểm cao nhất, phản lực tác dụng lên người bằng không.



Vậy vận tốc lớn nhất để người phi công rơi vào trạng thái “không trọng lượng” là 


Bài 4. Treo một viên bi khối lượng m = 200 g vào một điểm cố định O bằng một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, dài . Quay dây cho viên bi chuyển động quanh trục thẳng đứng đi qua O, sao cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc 
a. Tính bán kính quỹ đạo R, tốc độ góc  của chuyển động


b. Nếu dây chỉ chịu được lực căng tối đa , xác định tốc độ góc của viên bi là bao nhiêu để dây không thể bị đứt. Cho 
Hướng dẫn giải
Khi vật quay, các lực tác dụng lên vật như hình vẽ
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a) Bán kính quỹ đạo của vật: 

Tốc độ góc. Từ hình ta có: 

b) Khi lực căng dây đạt cực đại , thì góc hợp bởi giữa sợi dây và phương thẳng đứng là:


Tốc độ góc cực đại của vật: 



Vậy cần quay vật với tốc độ góc  để dây không bị đứt




Bài 5. Một quả khối lượng m được gắn vào một sợi dây mà đầu kia của được buộc vào đầu một thanh thẳng đứng đặt cố định trên một mặt bàn quay nằm ngang như hình vẽ. Bàn sẽ quay với tốc độ góc  bằng bao nhiêu, nếu dây tạo với phương vuông góc của bàn một góc ? Biết dây dài  và khoảng cách của thanh thẳng đứng đến trục quay là .
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Hướng dẫn giải

Khi bàn quay với tốc độ góc , vật m sẽ chuyện động tròn đều xung tâm O của đĩa.
Các lực tác dụng lên vật m như hình vẽ. [image: ]

Phương trình động lực học của vật:  (1)

Bán kính quỹ đạo chuyển động của vật: 

Dễ thấy: 
Bài 6. Các nhà thiên văn học đã sử dụng kiến thiên văn để quan sát chuyển động của các hanh tinh trong hệ mặt trời. Họ đã đo đạc và xác định gần đúng được khoảng cách giữa các hành tinh đến mặt trời R, thời gian để các hành tinh thực hiện hết một vòng quay xung quanh mặt trời T. Số liệu được ghi ở bảng sau:
	Hành tinh
	
R ()
	T (năm)

	Sao Thuỷ (Mercury)
	57,9
	0,241

	Trái Đất (Earth)
	150
	1,00

	Sao Mộc (Jupiter)
	778
	11,9

	Sao Diêm Vương (Pluto)
	5890
	248


Coi chuyển động của các hành tinh xung quanh mặt trời là chuyển động tròn đều
a) Xác định tốc độ chuyển động, gia tốc hướng tâm của các hành tinh xung quanh mặt trời.

b) Xác định độ lớn lực hướng tâm tác dụng lên Trái Đất trong chuyển động quay này. Biết khối lượng của Trái Đất .


c) Vẽ đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa nghịch đảo của bình phương khoảng cách  và gia tốc hướng tâm tác dụng lên các hành tinh  trên cùng một đồ thị. Qua đó em rút ra kết luận gì?
Hướng dẫn giải

a) Công thức tính tốc độ. 

Công thức tính gia tốc hướng tâm. 
	Hành tinh
	R

()
	T
(năm)
	


( km/năm)
	


( km/năm2)

	Sao Thuỷ (Mercury)
	57,9
	0,241
	1509,5
	39,4

	Trái Đất (Earth)
	150
	1,00
	942,5
	5,92

	Sao Mộc (Jupiter)
	778
	11,9
	410,8
	0,217

	Sao Diêm Vương (Pluto)
	5890
	248
	149,2
	0,0038



b) Lưu ý đổi đơn vị  
Độ lớn lực hướng tâm tác dụng lên Trái Đất:


c)
	Hành tinh
	


()
	


( km/năm2)

	Sao Thuỷ (Mercury)
	

	39,4

	Trái Đất (Earth)
	

	5,92

	Sao Mộc (Jupiter)
	

	0,217

	Sao Diêm Vương (Pluto)
	

	0,0038
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Kết Luận: Gia tốc hướng tâm của các hành tinh trong hệ mặt trời tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ các hành tinh đó đến mặt trời
III. Bài tập trắc nghiệm.
Câu 1. Trong chuyển động tròn đều, vectơ gia tốc của vật
A. luôn tiếp tuyến với quĩ đạo chuyển động.	B. luôn hướng về tâm quĩ đạo chuyển động.
C. luôn cùng phương, chiều với véctơ vận tốc.	D. hợp với phương vectơ vận tốc góc bất kỳ.
Câu 2. Một quạt máy quay 180 vòng trong thời gian 30 s, cánh quạt dài 0,4 m. tốc độ của một điểm ở rìa ngoài cùng cánh quạt là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. 
Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính, với tốc độ 54 km/h. Gia tốc hướng tâm của chất điểm có độ lớn là
A. 1 m/s2.	B. 15 m/s2.	C. 225 m/s2.	D. 43,74 m/s2.
Câu 4. 

Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc , có bán kính quỹ đạo thì
A. Tốc độ của vật tỉ lệ thuận với bán kính quỹ đạo.	B. Chu kì càng lớn thì tốc độ góc cũng càng lớn.
C. Tốc độ góc tỉ lệ với tốc độ.	D. Tần số càng lớn thì tốc độ càng nhỏ.
Câu 5. Trong các phát biểu sau đây về gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều, phát biểu nào sai?
A. Vectơ gia tốc luôn vuông góc với vectơ vận tốc.
B. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm nên gọi là gia tốc hướng tâm.
C. Các vật chuyển động tròn đều cùng bán kính quỹ đạo r, gia tốc hướng tâm tỉ lệ thuận với tốc độ.

D. Các vật chuyển động tròn đều cùng tốc độ góc , gia tốc hướng tâm tỉ lệ thuận với bán kính quỹ đạo.
Câu 6. 
Một vật chuyển động tròn đều có bán kính quỹ đạo r, tốc độ và tốc độ góc tương ứng là . Công thức tính gia tốc hương tâm của vật là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. Trong các công thức sau đây, liên hệ giữa các đại lượng đặc trưng cho chuyển động tròn đều, công thức nào sai?



A. Độ dài cung và góc ở tâm quét bởi bán kính r: .



B. Tốc độ góc  và tốc độ : .





C. Tốc độ góc và chu kì : .	D. Tần số  và tốc độ góc ω: .
Câu 8. Coi chuyển động của kim giờ đồng hồ là chuyển động tròn đều. Tần số của kim giờ có giá trị là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9. Xem như Trái Đất chuyển động tròn đều quanh Mặt Trời với bán kính quỹ đạo 150 triệu kilômét và chu kì 365 ngày. Tìm tốc độ góc và tốc độ của Trái Đất xung quanh Mặt Trời


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 10. Một đồng hồ công cộng gắn trên tháp chuông ở trung tâm thành phố có kim phút dài 1,2 m và kim giờ dài 90 cm, coi chuyển động của các kim là chuyển động đều. Tìm tốc độ của điểm ở hai đầu mút hai kim đó


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 11. 

Một vệ tinh địa tĩnh luôn ở phía trên của một địa điểm trên xích đạo Trái Đất. Tìm độ cao của vệ tinh so với mặt đất và tốc độ của nó so với trục quay của Trái Đất là hình cầu bán kính Cho gia tốc rơi tự do ở tại vị trí cách tâm Trái Đất một khoảng r được tính theo công thức: . Giả sử chỉ có lực hấp dẫn (Trọng lực) tác dụng lên vệ tinh này.


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 12. Điều nào sau đây là sai khi nói về vật chuyển động tròn đều
A. tốc độ và tốc độ góc đều không đổi.
B. Chuyển động có tính tuần hoàn.
C. Hợp lực tác dụng lên vật theo phương hướng vào tâm quỹ đạo chuyển động có độ lớn không đổi.
D. Chu kì quay tỉ lệ thuận với tốc độ.
Câu 13. Trong chuyển động tròn đều, tốc độ góc của vật
A. Luôn thay đổi theo thời gian.
B. Được đo bằng thương số giữa góc quay của bán kính nối vật chuyển động với tâm quay và thời gian để quay góc đó.
C. Có đơn vị là (m/s).
D. Tỉ lệ với thời gian.
Câu 14. Một đĩa tròn bán kính 10 cm, quay đều mỗi vòng hết 0,2 s. Tốc độ dài của một điểm nằm trên vành đĩa cách tâm một đoạn bằng 8 cm có độ lớn




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15. 




Một vật chuyển động tròn đều với bán kính quỹ đạo , tốc độ góc  tốc độ  chu kì và tần số Biểu thức nào sau đây biểu diễn đúng mối liên hệ giữa các đại lượng?


A. .	B. .


C. . 	D. .
Câu 16. Một chiếc xe đạp chuyển động đều trên một đường tròn đường kính 200 m. Xe chạy một vòng hết 2 phút. Độ lớn gia tốc hướng tâm của xe là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17. 
Trạm vũ trụ quốc tế ISS (International Space Station) ở ở độ cao cách mặt đất khoảng 400 km chuyển động tròn đều quanh Trái đất, trung bình mỗi ngày trạm vũ trụ ISS bay xung quanh Trái Đất 16 lần. Tính gia tốc hướng tâm của trạm vũ trụ quốc tế ISS. Biết bán kính Trái đất .


A. .	B. .


C. .                   	D. .
Câu 18. Một người khảo sát chuyển động của 4 vật và ghi chép lại phương chiều các vectơ vận tốc và gia tốc ứng với 4 vật như hình vẽ. Chuyển động nào là chuyển động tròn đều?
[image: ]
A. Hình 1.	B. Hình 2.
C. Hình 3.	D. Hình 4.
Câu 19. 

Một vệ tinh nhân tạo đang chuyển động tròn đều quanh trái đất ở độ cao  (R là bán kính trái đất) với vận tốc . Chu kỳ của vệ tinh này là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20. Khi nói về chuyển động tròn đều, phát biểu nào sau đây đúng nhất?
A. Vectơ gia tốc của vật có độ lớn không đổi.
B. Vectơ gia tốc cùng hướng với vectơ vận tốc độ lớn thay đổi.
C. Vectơ gia tốc vuông góc với quĩ đạo chuyển động.
D. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm của quỹ đạo chuyển động và độ lớn không đổi.
Câu 21. Một vật chuyển động tròn đều thì
A. Vectơ vận tốc luôn luôn không đổi.
B. Vectơ vận tốc không đổi về hướng.
C. Vectơ vận tốc có độ lớn không đổi và có phương tiếp tuyến với quĩ đạo.
D. Vectơ vận tốc có độ lớn không đổi và hướng vào tâm quỹ đạo.
Câu 22. Khi nói về vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Vectơ gia tốc đặt vào vật chuyển động tròn đều.
B. Vectơ gia tốc có độ lớn không đổi.
C. Vectơ gia tốc có phương và chiều không đổi.
D. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn.
Câu 23. 
Trục máy quay n vòng/phút. Vậy tốc độ góc  của trục quay tính theo rad/s là bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24. 



Một bánh xe có bán kính R quay đều quanh trục. Gọi là tốc độ và chu kỳ của một điểm trên vành bánh xe cách trục quay. là tốc độ và chu kỳ của một điểm trên vành bánh xe cách trục quay . Tốc độ và chu kỳ của 2 điểm đó là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 25. 
Coi chuyển động tự quay quanh trục của trái đất là chuyển động tròn đều. Bán kính trái đất 6400km. Tốc độ của một điểm ở vĩ độ  bắc là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 26. Một thanh AB dài 0,5 m, được quay tròn xung quanh một trục vuông góc với thanh tại#A. biết rằng thanh quay được 5 vòng trong một giây. Hãy xác định gia tốc hướng tâm tại một điểm M nằm trên thanh và cách B một đoạn 0,2 m.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27. 

Một chất điểm chuyển động đều trên một đường tròn có bán kính với vận tốc Gia tốc hướng tâm của chất điểm là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 28. 
Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao 300 km bay với tốc độ . Tính tốc độ góc, chu kì của nó. Coi chuyển động là tròn đều. Bán kính trái đất bằng 6400 km


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 29. Một đĩa tròn có đường kính 72 cm, quay đều mỗi vòng trong 0,6 s. Tính tốc độ, tốc độ góc, gia tốc hướng tâm của một điểm nằm trên vành đĩa






A. ; ; .	B. ;;.






C. ; ; .	D. ; ; .
Câu 30. 


Hai điểm A và B nằm trên cùng một bán kính của một vô lăng đang quay đều, cách nhau  Điểm A ở phía ngoài có tốc độ , còn điểm B có tốc độ . Tính tốc độ góc của vô lăng và khoảng cách từ điểm B đến trục quay
A. 3 rad/s.	B. 2 rad/s.	C. 4 rad/s.	D. 12 rad/s.
Câu 31. Khi nói về lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều, thì?
A. Ngoài các lực cơ học, vật còn chịu thêm tác dụng của lực hướng tâm.
B. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật theo phương hướng hướng vào tâm quỹ đạo chuyển động đóng vai trò là lực hướng tâm.
C. Vật không chịu tác dụng của lực nào ngoài lực hướng tâm.
D. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật nằm theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm khảo sát.
Câu 32. Câu nào sau đây là sai?
A. Khi một xe máy chạy trên một quãng đường vòng, xe phải giảm tốc độ để khỏi bị văng ra xa.

B. Khi một ô tô chạy qua một quãng đường vòng, người ta thiết kế mặt đường bị nghiêng một góc  so với phương ngang, để tăng độ lớn lực hướng tâm. Giúp xe qua đoạn đường đó an toàn.
C. Trong trò biểu diễn mô tô bay, môtô chạy được thành thẳng đứng của lồng biểu diễn khi lực hướng tâm đạt giá trị đủ lớn.
D. Xe môtô bay phải chạy với tốc độ nhỏ trên thành thẳng đứng của lồng biểu để khỏi bị văng xuống đất.
Câu 33. Khi nói về lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều, điều nào dưới đây đúng?
A. Ngoài các lực cơ học, vật còn chịu thêm tác dụng của lực hướng tâm.
B. Vật chỉ chịu tác dụng của một lực duy nhất.
C. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật nằm theo phương tiếp tuyển với quỹ đạo đóng vai trò là lực hướng tâm.
D. Lực hướng tâm có phương vuông góc với vectơ vận tốc của vật.
Câu 34. Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhắm mục đích chính
A. Giảm áp lực của xe lên mặt đường.	B. tạo lực hướng tâm nhờ phản lực của đường.
C. giới hạn vận tốc của xe.	D. tăng lực ma sát để khỏi trượt.
Câu 35. 
Một tài xế điều khiển một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động quanh vòng tròn có bán kính 100 m nằm trên một mặt phẳng nằm ngang với vận tốc có độ lớn . Lực ma sát cực đại giữa lốp xe và mặt đường là 900 N. Ô tô sẽ
A. Chạy chậm lại vì lực hướng tâm.	B. Trượt ra khỏi vòng tròn.
C. Trượt vào phía trong của vòng tròn.	D. Không chuyển động vì lực phát động không đủ lớn.
Câu 36. 


Một ô tô đang chuyển động lên một cây cầu có bán kính mặt cong là 40 m. Xe chuyển động đều với tốc độ . Biết ô tô có khối lượng 1 tấn và cho . Tại nơi bán kính cong hợp với phương thẳng đứng góc  thì áp lực do ô tô tác dụng lên mặt cầu bằng
A. 1093 N.	B. 3275 N.	C. 4754 N.	D. 7093 N.
Câu 37. 
Một vật nặng 3,0 kg được gắn vào đầu một dây thừng dài 3 m. Nếu cầm đầu còn lại để quay vật trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ  thì sức căng tối đa của dây là
A. 25 N.	B. 30 N.	C. 55 N.	D. 5 N.
Câu 38. 

Một chiếc bàn tròn bán kính 35 cm, quay quanh trục thẳng đứng với tốc độ . Hỏi ta có thể đặt một vật nhỏ trên vùng nào của bàn mà vật không bị văng ra xa tâm bàn. Hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt bàn là 
A. 0,27 m.	B. 0,35 m.	C. 0,4 m.	D. 0,56 m.
Câu 39. 
Một tài xế điều khiển một ôtô có khối lượng 1000 kg chuyển động quanh vòng tròn có bán kính 100 m nằm trên một mặt phẳng nằm ngang với vận tốc có độ lớn là . Lực ma sát cực đại giữa lốp xe và mặt đường là 1200 N. Ôtô sẽ
A. trượt vào phía trong của vòng tròn.	B. trượt ra khỏi đường tròn.
C. chạy chậm lại vì tác dụng của lực li tâm.	D. vẫn chạy trên vòng tròn đó.
Câu 40. 


Một vật được treo vào đầu một sợi dây có chiều dài tại nơi có . Người ta giữ đầu còn lại của sợi dây rồi quay cho vật quay theo một hình nón với tốc độ góc , góc tạo bởi sợi dây và chiều cao của hình nón gần nhất với giá trị nào sau đây




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 41. Gia tốc trong chuyển động tròn đều:
A. đặc trưng cho mức độ biến đổi về độ lớn của vectơ vận tốc.
B. đặc trưng cho mức độ biến đổi về hướng của vectơ vận tốc.
C. có phương luôn cùng phương với vectơ vận tốc.
D. tỉ lệ nghịch với bán kính quỹ đạo.
Câu 42. 
Một người buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây và quay sao cho cả dây và vật chuyển động tròn đều trong mặt phẳng nằm ngnag. Muốn hòn đá chuyển động trên đường tròn đường kính 4 m với tốc độ thì người ấy phải giữ dây với một lực bằng bao nhiêu? Biết khối lượng của hòn đá là 5 kg.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 43. 
Trong môn ném tạ, một vận động viên quay dây sao cho cả dây và tạ chuyển động gần như tròn đều trong mặt phẳng nằm ngang. Muốn tạ chuyển động trên đường tròn bán kính 1,5 m với tốc độ  thì người ấy phải giữ dây với một lực bằng 78N. Hỏi khối lượng của tạ bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 44. Trong môn ném tạ, một vận động viên quay dây sao cho cả dây và tạ chuyển động gần như tròn đều trong mặt phẳng nằm ngang. Khoảng cách từ quả tạ đến người là 1m. Người này thực hiện quay tạ được khoảng 120 vòng trong một phút và buông tay ra để ném tạ đi. Khi bị ném rạ cách mặt đất một khoảng 1,5 m. Khoảng cách xa nhất mà tạ đi được gần nhất giá trị nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 45. Lực nào sau đây được ứng dụng để chế tạo máy giặt trong quá trình giúp làm khô quần áo đang ướt?
A. Trọng Lực.	B. Lực ma sát.	C. Phản lực.	D. Lực hướng tâm
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Câu 1. Chọn B
Câu 2. Chọn C

Tần số. 

Tốc độ. 
Câu 3. Chọn B

Đổi. 

Gia tốc hướng tâm. 
Câu 4. Chọn A
Câu 5. Chọn C
Câu 6. Chọn D
Câu 7. Chọn C
Câu 8. Chọn D

Chu kì của kim giờ. 
Câu 9. Chọn C


Chu kì. ngày

Tốc độ góc. 

Tốc độ. 
Câu 10. Chọn B


Kim phút.  


Kim giờ.  
Câu 11. Chọn C

Lực hấp dẫn đóng vai trò là lực hướng tâm. (1)


Vệ tinh đứng yên so với Trái Đất.   (2)

Từ (1) và (2) 

Tốc độ. 
Câu 12. Chọn D
Câu 13. Chọn B
Câu 14. Chọn A

Lưu ý. 


Tốc độ.  
Câu 15. Chọn A
Câu 16. Chọn A

Chu kì. 
Câu 17. Chọn A

Tần số. 

Gia tốc hướng tâm. 
Câu 18. Chọn C
Trong chuyển động tròn đều vectơ gia tốc hướng tâm luôn vuông góc với vectơ vận tốc
Câu 19. Chọn A
Câu 20. Chọn D
Câu 21. Chọn C
Câu 22. Chọn C
Câu 23. Chọn B


Câu 24. Chọn D
Vì 2 điểm đều thuộc trên bánh xe nên có cùng chu kỳ

Tốc độ tỉ lệ thuận với bán kính quỹ đạo 
Câu 25. Chọn C

Bán kính quỹ đạo. 

Tốc độ. 
Câu 26. Chọn D

Thanh quay được 5 vòng trong một giây 

Bán kính quỹ đạo. 

Gia tốc hướng tâm tại điểm M. 
Câu 27. Chọn C

Gia tốc hướng tâm. 
Câu 28. Chọn B

Tốc độ góc. 

Chu kỳ. 
Câu 29. Chọn C

Tốc độ góc. 

Tốc độ. 

Gia tốc hướng tâm. 
Câu 30. Chọn B

Gọi bán kính của 2 điểm A, B lần lượt là 

Theo bài. 

Tốc độ của 2 điểm. 

Lập tỉ số: 
Câu 31. Chọn B
Câu 32. Chọn D
Câu 33. Chọn D
Câu 34. Chọn B
Câu 35. Chọn B

Lực hướng tâm. 

Nhận thấy nên vật sẽ bị trượt ra khỏi vòng tròn
Câu 36. Chọn C
[image: ]
Trong quá trình ôtô chuyển động trên cầu – có thể coi là chuyển động tròn đều.

Phương trình động lực học: (1)

Chiếu (1) lên trục hướng vào tâm quỹ đạo chuyển động: 
Câu 37. Chọn C

Phương trình động lực học: (1)
Lực căng dây cực đại khi vật ở vị trí thấp nhất
[image: ]

Khi đó chiếu (1) lên trục hướng vào tâm quỹ đạo chuyển động: 
Câu 38. Chọn A

Để vật không bị văng ra xa tâm bàn thì 
Câu 39. Chọn D

Lực hướng tâm. 

Nhận thấy nên vật sẽ chuyển động trên đường tròn một cách an toàn
Câu 40. Chọn D


Trong trường hợp này tổng hợp lực của trọng lực  và lực căng dây  đóng vai trò là lực hướng tâm
Các lực tác dụng lên vật như hình.
[image: ]

Từ hình 
Câu 41. Chọn B
Câu 42. Chọn B
Trong trường hợp này lực căng dây đóng vai trò là lực hướng tâm.


Câu 43. Chọn A
Trong trường hợp này lực căng dây đóng vai trò là lực hướng tâm.


Câu 44. Chọn D

Tốc độ ban đầu của tạ khi bị ném. 

Khoảng cách xa nhất của tạ. 
Câu 45. Chọn D
















[bookmark: _Hlk112440652][bookmark: _Hlk112438474][bookmark: _Hlk112438475][bookmark: _Hlk112438516][bookmark: _Hlk112438517][bookmark: _Hlk112438610][bookmark: _Hlk112438611][bookmark: _Hlk112438641][bookmark: _Hlk112438642]    Trang1
GROUP: TÀI LIỆU VẬT LÝ CT GDPT 2018



oleObject2.bin

image48.wmf
2

10 m/s

g

=


oleObject44.bin

image49.png




image50.wmf
0

m

sin.sin1.sin300,5 

R

R

aa

=Þ===

l

l


oleObject45.bin

image51.wmf
0

2

.

.tan10.tan30

t

s

an3,4 

.0

rad/

,5

htht

Fma

g

PmgR

a

aww

==Þ=Û==


oleObject46.bin

image52.wmf
4

max

TN

=


oleObject47.bin

image53.wmf
0

maxmax

max

0,2.101

cos60

42

P

T

aa

===Þ=


image3.wmf
t

q

w

=


oleObject48.bin

image54.wmf
'2

2

maxmax

maxmaxmax

max

rad/s

...tan

10.tan60

tan25 

..sin1.sin60

ht

FmRg

Pmg

wa

aww

a

==Þ=Û==

l


oleObject49.bin

image55.wmf
max

s

2

rd/

5 

a

ww

£=


oleObject50.bin

image56.wmf
w


oleObject51.bin

image57.wmf
30

a

=

o


oleObject52.bin

image58.wmf
10 cm

=

l


oleObject3.bin

oleObject53.bin

image59.wmf
5 cm

r

=


oleObject54.bin

image60.emf
 

.  

l  

m l  

r  



 



 


image61.wmf
w


oleObject55.bin

image62.png




image63.wmf
.

ht

PTma

+=

ururuur


oleObject56.bin

image64.wmf
0

.sin510.sin3010 cm0,1 m

Rr

a

=+=+==

l


image4.wmf
: ñoä dòch chuyeån goùc trong thôøi gian

 t  (rad) 

Trong ñoù : thôøi gian (s)

: toác ñoä goùc (rad/s)

t

q

w

ì

ï

í

ï

î


oleObject57.bin

image65.wmf
20

.

.10.tan30

tan7,6 rad/s

.10

htht

Fma

R

PmgR

w

aw

===Þ==


oleObject58.bin

image66.wmf
6

10 

km


oleObject59.bin

image67.wmf
24

5,972.10 kg

M

=


oleObject60.bin

image68.wmf
2

1

R


oleObject61.bin

image69.wmf
ht

a


oleObject4.bin

oleObject62.bin

image70.wmf
2

..

vRR

T

p

w

==


oleObject63.bin

image71.wmf
2

2

2

..

ht

aRR

T

p

w

æö

==

ç÷

èø


oleObject64.bin

image72.wmf
6

10 

km


oleObject65.bin

image73.wmf
v


oleObject66.bin

image74.wmf
6

10


image5.wmf
.

vr

w

=


oleObject67.bin

image75.wmf
ht

a


oleObject68.bin

image76.wmf
9

10


oleObject69.bin

image77.wmf
2

3

92

5,92.10 km/naêm

5,95.10

ms

 

/

ht

a

-

==


oleObject70.bin

image78.wmf
24322

.5,972.10.5,95.103,55.10 N

htht

FMa

-

===


oleObject71.bin

image79.wmf
2

1

R


oleObject5.bin

oleObject72.bin

image80.wmf
2

12

10 

km

-


oleObject73.bin

image81.wmf
ht

a


oleObject74.bin

image82.wmf
9

10


oleObject75.bin

image83.wmf
4

2,98.10

-


oleObject76.bin

image84.wmf
5

4,44.10

-


image6.wmf
: toác ñoä cuûa vaät (m/s; cm/s) 

Trong ñoù : baùn kính quyõ ñaïo (m; cm)

: toác ñoä goùc (rad/s)

v

r

w

ì

ï

í

ï

î


oleObject77.bin

image85.wmf
6

1,65.10

-


oleObject78.bin

image86.wmf
8

2,88.10

-


oleObject79.bin

image87.png
as

a0

E

30

25

20

15

10

4 @,(10° ki/nam)

%m Thuy

6 TraiDit

00001

0.0001

0.0002

00002

0.0003.

0.0003





image88.wmf
  m/s

3

p


oleObject80.bin

image89.wmf
 2,4 m/s

p


oleObject6.bin

oleObject81.bin

image90.wmf
4,8 m/s

p


oleObject82.bin

image91.wmf
2,4 m/s


oleObject83.bin

image92.wmf
  15

Rm

=


oleObject84.bin

image93.wmf
w


oleObject85.bin

image94.wmf
r


image7.wmf
2

2

.

ht

v

ar

r

w

==


oleObject86.bin

image95.wmf
w


oleObject87.bin

image96.wmf
,

v

w


oleObject88.bin

image97.wmf
.

ht

ar

w

=


oleObject89.bin

image98.wmf
.

ht

avr

=


oleObject90.bin

image99.wmf
2

.

ht

avr

=


oleObject7.bin

oleObject91.bin

image100.wmf
2

.

ht

ar

w

=


oleObject92.bin

image101.wmf
s

D


oleObject93.bin

image102.wmf
j

D


oleObject94.bin

image103.wmf
.

sr

j

D=D


oleObject95.bin

image104.wmf
w


image8.wmf
22

: gia toác höôùng taâm (m/s; cm/s)

: toác ñoä cuûa vaät (m/s; cm/s) 

Trong ñoù 

: baùn kính quyõ ñaïo (m; cm)

: toác ñoä goùc (rad/s)

ht

a

v

r

w

ì

ï

ï

í

ï

ï

î


oleObject96.bin

image105.wmf
v


oleObject97.bin

image106.wmf
.

vr

w

=


oleObject98.bin

image107.wmf
w


oleObject99.bin

image108.wmf
T


oleObject100.bin

image109.wmf
2

T

w

p

=


oleObject8.bin

oleObject101.bin

image110.wmf
f


oleObject102.bin

image111.wmf
2

f

w

p

=


oleObject103.bin

image112.wmf
5

4,62.10Hz

g

f

-

=


oleObject104.bin

image113.wmf
5

2,31.10Hz

g

f

-

=


oleObject105.bin

image114.wmf
4

2,78.10Hz

g

f

-

=


image9.wmf
2

2

....

htht

v

Fmammr

r

w

===


oleObject106.bin

image115.wmf
5

1,16.10Hz

g

f

-

=


oleObject107.bin

image116.wmf
7

3,98.10rad/s; 59,8 km/s

 

-


oleObject108.bin

image117.wmf
7

1,99.10rad/s; 14,9 km/s

 

-


oleObject109.bin

image118.wmf
7

1,99.10rad/s; 29,9 km/s

 

-


oleObject110.bin

image119.wmf
7

3,98.10rad/s; 29,9 km/s

 

-


oleObject9.bin

oleObject111.bin

image120.wmf
34

 m/s;  m/s

1,57.101,74.10

--


oleObject112.bin

image121.wmf
35

 m/s;  m/s

2,09.106,54.10

--


oleObject113.bin

image122.wmf
34

 m/s;  m/s

3,66.101,31.10

--


oleObject114.bin

image123.wmf
34

 m/s;  m/s

2,09.101,90.10

--


oleObject115.bin

image124.wmf
  6400 km.

R

=


image10.wmf
2

: Löïc höôùng taâm taùc duïng leân vaät 

(N)

: Khoái löôïng cuûa vaät (kg)

: gia toác höôùng taâm (m/s)

Trong ñoù 

: toác ñoä cuûa vaät (m/s) 

: baùn kính quyõ ñaïo (m)

: toác ñoä goùc (rad/s)

ht

ht

F

m

a

v

r

w

ì

ï

ï

í

ï

ï

ï

ï

ï

ï

î


oleObject116.bin

image125.wmf
4

2

1

2

3,975.10

/s

 

m

g

r

=


oleObject117.bin

image126.wmf
42212 km; 3,07 km/s


oleObject118.bin

image127.wmf
35802 km; 2,7 km/s


oleObject119.bin

image128.wmf
35802 km; 3,07 km/s


oleObject120.bin

image129.wmf
42212 km; 2,7 km/s


oleObject10.bin

oleObject121.bin

image130.wmf
  251 cm/s

v

=


oleObject122.bin

image131.wmf
  25,1 cm/s

v

=


oleObject123.bin

image132.wmf
  0,251 cm/s

v

=


oleObject124.bin

image133.wmf
  2,51 cm/s

v

=


oleObject125.bin

image134.wmf
r


image11.wmf
4

s

 

rad/

p


oleObject126.bin

image135.wmf
,

w


oleObject127.bin

image136.wmf
,

v


oleObject128.bin

image137.wmf
T


oleObject129.bin

image138.wmf
.

f


oleObject130.bin

image139.wmf
2

.2..

vrfrr

T

p

wp

===


oleObject11.bin

oleObject131.bin

image140.wmf
2

.2..

vrTrr

f

p

wp

===


oleObject132.bin

image141.wmf
2

2..

vfrr

rT

wp

p

===


oleObject133.bin

image142.wmf
2

2..

vTrr

rf

wp

p

===


oleObject134.bin

image143.wmf
2

0,27 m/s

ht

a

=


oleObject135.bin

image144.wmf
2

0,72 m/s

ht

a

=


image12.wmf
1

4


oleObject136.bin

image145.wmf
2

2,7 m/s

ht

a

=


oleObject137.bin

image146.wmf
2

7,2 m/s

ht

a

=


oleObject138.bin

image147.wmf
  6400 

Rkm

=


oleObject139.bin

image148.wmf
2

119312 km/h

ht

a

=


oleObject140.bin

image149.wmf
2

119312 m/s

ht

a

=


oleObject12.bin

oleObject141.bin

image150.wmf
2

9,2 km/h

ht

a

=


oleObject142.bin

image151.wmf
2

92 m/s

ht

a

=


oleObject143.bin

image152.png
Hinh 1

f

Hinh 2

Hinh 3

[

<

1

=
E

:

<)




image153.wmf
hR

=


oleObject144.bin

image154.wmf
v


image13.png
|

|

<




oleObject145.bin

image155.wmf
2

R

T

v

p

=


oleObject146.bin

image156.wmf
4

R

T

v

p

=


oleObject147.bin

image157.wmf
2

R

T

v

p

=


oleObject148.bin

image158.wmf
2

R

T

v

p

=


oleObject149.bin

image159.wmf
w


oleObject150.bin

image160.wmf
2

n

p


oleObject151.bin

image161.wmf
30

n

p


oleObject152.bin

image162.wmf
22

4

n

p


oleObject153.bin

image163.wmf
2

n

p


oleObject154.bin

image164.wmf
11

, 

vT


image14.wmf
2221

4

42

s

T

T

ppp

wp

wp

==Þ===


oleObject155.bin

image165.wmf
1

R


oleObject156.bin

image166.wmf
22

, 

vT


oleObject157.bin

image167.wmf
1

2

2

R

R

=


oleObject158.bin

image168.wmf
1212

2;2

vvTT

==


oleObject159.bin

image169.wmf
2

121

2;

2

T

vvT

==


oleObject13.bin

oleObject160.bin

image170.wmf
1212

2;

vvTT

==


oleObject161.bin

image171.wmf
1212

2;

vvTT

==


oleObject162.bin

image172.wmf
0

50


oleObject163.bin

image173.wmf
3 km/s


oleObject164.bin

image174.wmf
330 m/s


image15.wmf
4

Hz

22

22

ff

wp

wp

pp

=Þ===


oleObject165.bin

image175.wmf
299,2 m/s


oleObject166.bin

image176.wmf
465,4 m/s


oleObject167.bin

image177.wmf
2

690,9 m/s


oleObject168.bin

image178.wmf
2

493,5 m/s


oleObject169.bin

image179.wmf
2

197,4 m/s


oleObject14.bin

oleObject170.bin

image180.wmf
2

296,1 m/s


oleObject171.bin

image181.wmf
15

Rm

=


oleObject172.bin

image182.wmf
54 km/h.


oleObject173.bin

image183.wmf
2

3,6 m/s


oleObject174.bin

image184.wmf
2

225 m/s


image16.wmf
s

.2.50

cm/

1 

vr

wpp

===


oleObject175.bin

image185.wmf
2

15 m/s


oleObject176.bin

image186.wmf
2

194,4 m/s


oleObject177.bin

image187.wmf
8,9 km/s


oleObject178.bin

image188.wmf
33

1,23.10rad/s; 5,23.10s

  

T

w

-

»»


oleObject179.bin

image189.wmf
33

1,33.10rad/s; 4,72.10s

  

T

w

-

»»


oleObject15.bin

oleObject180.bin

image190.wmf
34

1,23.10rad/s; 5,23.10s

  

T

w

-

»»


oleObject181.bin

image191.wmf
33

1,33.10rad/s; 4,23.10s

  

T

w

-

»»


oleObject182.bin

image192.wmf
37,7 m/s

v

=


oleObject183.bin

image193.wmf
10,5 rad/s

w

=


oleObject184.bin

image194.wmf
2

3948 m/s

ht

a

=


image17.wmf
22

22

.(4).5789,57 7

cm

,9 

/sm/s

ht

ar

wp

===»


oleObject185.bin

image195.wmf
7,56 m/s

v

=


oleObject186.bin

image196.wmf
10,5 rad/s

w

=


oleObject187.bin

image197.wmf
2

79,38 m/s

ht

a

=


oleObject188.bin

image198.wmf
3,77 m/s

v

=


oleObject189.bin

image199.wmf
10,5 rad/s

w

=


oleObject16.bin

oleObject190.bin

image200.wmf
2

39,48 m/s

ht

a

=


oleObject191.bin

image201.wmf
7,56 m/s

v

=


oleObject192.bin

image202.wmf
10,5 rad/s

w

=


oleObject193.bin

image203.wmf
2

39,48 m/s

ht

a

=


oleObject194.bin

image204.wmf
20 cm.


image18.wmf
N

.2.7,915,8 

htht

Fma

===


oleObject195.bin

image205.wmf
0,6 m/s


oleObject196.bin

image206.wmf
0,2 m/s


oleObject197.bin

image207.wmf
q


oleObject198.bin

image208.wmf
10 m/s


oleObject199.bin

image209.wmf
45/h

km


oleObject17.bin

oleObject200.bin

image210.wmf
2

10 /

gms

=


oleObject201.bin

image211.wmf
30

o


oleObject202.bin

image212.wmf
5 m/s


oleObject203.bin

image213.wmf
3 rad/s


oleObject204.bin

image214.wmf
0,25.

n

m

=


image19.wmf
60

o


oleObject205.bin

image215.wmf
10 m/s


oleObject206.bin

image216.wmf
80 

cm

=

l


oleObject207.bin

image217.wmf
2

10 /

gms

=


oleObject208.bin

image218.wmf
5 rad/s


oleObject209.bin

image219.wmf
60

o


oleObject18.bin

oleObject210.bin

image220.wmf
45

o


oleObject211.bin

image221.wmf
51

o


oleObject212.bin

image222.wmf
39

o


oleObject213.bin

image223.wmf
2 m/s


oleObject214.bin

image224.wmf
40 N


image20.wmf
kg

500 

m

=


oleObject215.bin

image225.wmf
10 N


oleObject216.bin

image226.wmf
5 N


oleObject217.bin

image227.wmf
20 N


oleObject218.bin

image228.wmf
3 m/s


oleObject219.bin

image229.wmf
13 Kg


oleObject19.bin

oleObject220.bin

image230.wmf
17,3 Kg


oleObject221.bin

image231.wmf
5,8 Kg


oleObject222.bin

image232.wmf
11,6 Kg


oleObject223.bin

image233.wmf
9,42 m


oleObject224.bin

image234.wmf
2,19 m


image21.wmf
2

14

2

3,975.10

 

m/s

ht

a

r

=


oleObject225.bin

image235.wmf
6 m


oleObject226.bin

image236.wmf
6,88 m


oleObject227.bin

image237.wmf
(

)

180

612

30

/

s

f

rad

wp

==Þ=


oleObject228.bin

image238.wmf
(

)

.12.0,4,8

/

4

ms

vr

wpp

===


oleObject229.bin

image239.wmf
54 km/h15 m/s

=


oleObject20.bin

oleObject230.bin

image240.wmf
22

15

15 (m/s)

15

ht

v

a

r

===


oleObject231.bin

image241.wmf
5

1

1 h1,16.10 Hz

3600

gg

Tf

-

=Þ==


oleObject232.bin

image242.wmf
365

T

=


oleObject233.bin

image243.wmf
365.24.360031536000 s

==


oleObject234.bin

image244.wmf
7

22

1,99.10 

3153600

rs

0

ad/

T

pp

w

-

===


image22.wmf
864

24

00

hs

T

=

=


oleObject235.bin

image245.wmf
76

.1,99.150

s

.102

km/

9,9 

vr

w

-

===


oleObject236.bin

image246.wmf
3600

p

T

s

=


oleObject237.bin

image247.wmf
3

2.2.1,2

.2,09.10 m/s

3600

p

p

r

vr

T

pp

w

-

Þ====


oleObject238.bin

image248.wmf
24.360086400

g

s

T

==


oleObject239.bin

image249.wmf
5

2.2.0,9

.6,54.10 m/s

3600

g

g

r

vr

T

pp

w

-

Þ====


oleObject21.bin

oleObject240.bin

image250.wmf
14

2

2

3,975.10

.

ht

agr

r

w

===


oleObject241.bin

image251.wmf
24 h

T

=


oleObject242.bin

image252.wmf
5

22

7,27.10 

24.360

as

0

rd/

T

pp

w

-

Þ===


oleObject243.bin

image253.wmf
42202187 m35802 km

rh

Þ=Þ=


oleObject244.bin

image254.wmf
5

.42202.7,27.103,07 km/h

vr

w

-

===


image23.wmf
111

22

...

s

64000,465 

86400

km/

vrr

T

pp

w

====


oleObject245.bin

image255.wmf
 

m

0,08

r

=


oleObject246.bin

image256.wmf
 

s

0,2

T

=


oleObject247.bin

image257.wmf
22.0,08

..

s

2,51 251 c

0

s

,

/

2

m/m

vrr

T

pp

w

Þ=====


oleObject248.bin

image258.wmf
2

22

2

22

120 s...1000,27

120

 m/s

ht

Tarr

T

pp

w

æöæö

=Þ====

ç÷ç÷

èøèø


oleObject249.bin

image259.wmf
-1

4

hrad/h

16

 2. 

243

N

ff

t

wpp

==Þ==


oleObject22.bin

oleObject250.bin

image260.wmf
2

2

2

4

..(6400400)119312

/

3

 kmh

ht

ar

p

w

æö

==+=

ç÷

èø


oleObject251.bin

image261.wmf
rad/s

2. 

6030

nn

ff

p

wp

=Þ==


oleObject252.bin

image262.wmf
11

22

.2

vR

vr

vR

w

=Þ==


oleObject253.bin

image263.wmf
0

6400.cos504113,8 km

r

==


oleObject254.bin

image264.wmf
2

..4113800299,2 m/s

24.3600

vr

p

w

===


image24.png




oleObject255.bin

image265.wmf
H

 

z

5

f

Þ=


oleObject256.bin

image266.wmf
0,50,20,3 m

r

=-=


oleObject257.bin

image267.wmf
2

222

.(2).(2.5).0,3296,1 

m/s

ht

arfr

wpp

====


oleObject258.bin

image268.wmf
2

22

15

15 

15

m/s

ht

v

a

r

===


oleObject259.bin

image269.wmf
3

8,9

1,33.10 

64003

rad/

0

s

0

v

r

w

-

===

+


oleObject260.bin

image270.wmf
3

2

4,72.10 s

T

p

w

==


oleObject261.bin

image271.wmf
22

10,5 rad/s

0,6

T

pp

w

===


oleObject262.bin

image272.wmf
.10,5.0,

s7

36

3,7 m/

vr

w

===


oleObject263.bin

image273.wmf
2

2

39

 

,4

m

8

/s

ht

v

a

r

==


oleObject264.bin

image274.wmf
,

AB

rr


image25.wmf
0

2

.cos6400.

m

cos603200 

k

rR

a

===


oleObject265.bin

image275.wmf
0,2 m

AB

rr

-=


oleObject266.bin

image276.wmf
.;.

AABB

vrvr

ww

==


oleObject267.bin

image277.wmf
m

rad/s

.

0,6

0,1 

0,6

.0,2

2 

0,3 m

0,3

0,2

AA

B

BB

A

AB

vr

r

vr

r

rr

w

w

w

ì

==

=

ì

ï

ÞÞ==

íí

=

î

ï

-=

î


oleObject268.bin

image278.wmf
22

10

..1000.1000 N

100

htht

v

Fmam

r

====


oleObject269.bin

image279.wmf
max

htms

FF

>


oleObject23.bin

oleObject270.bin

image280.png




image281.wmf
.

PNma

+=

uruurr


oleObject271.bin

image282.wmf
2

0

.cos...cos30.4754 N

ht

v

PNmaNmgm

r

a

-=Þ=-=


oleObject272.bin

image283.wmf
.

PTma

+=

ururr


oleObject273.bin

image284.png




image285.wmf
2

...55 N

ht

v

TmaPmmg

r

=+=+=


image26.wmf
60

o


oleObject274.bin

image286.wmf
2

2

.

..0,278 m

n

msnht

g

FFmrr

m

w

w

³=Þ£=


oleObject275.bin

image287.wmf
22

10

..1000.1000 N

100

htht

v

Fmam

r

====


oleObject276.bin

image288.wmf
max

htms

FF

<


oleObject277.bin

image289.wmf
P

ur


oleObject278.bin

image290.wmf
T

ur


oleObject24.bin

oleObject279.bin

image291.wmf
22

.

tan38,7

....sin

htht

Pmggg

Fmar

aa

wwa

====Þ=

o

l


oleObject280.bin

image292.wmf
22

2

..5.10 N

2

ht

v

Tmam

R

====


oleObject281.bin

image293.wmf
2

2

.78.1,5

..13

9

ht

vTR

Tmammkg

Rv

==Þ===


oleObject282.bin

image294.wmf
.4.14 m/s

vr

wpp

===


oleObject283.bin

image295.wmf
22.1,5

4.6,88 m

10

h

Lv

g

p

===


image27.wmf
222

22

...

s

32000,233 

86400

km/

vrr

T

pp

w

====


oleObject284.bin

oleObject25.bin

image28.wmf
7

 

km 

42000 4,2.10

m

r

==


oleObject26.bin

image29.wmf
2

14

2

3,975.10

 

m/s

ht

a

r

=


oleObject27.bin

image30.wmf
2

2

/

.

ms

 ()

ht

ar

w

=


oleObject28.bin

image31.wmf
14

25

2

3,975.10

.7,32.10 ()

rad/s

r

r

ww

-

Þ=Û=


oleObject29.bin

image32.wmf
2

85779,8 23,8 h

s

T

p

w

==»


image1.wmf
s

r

q

=


oleObject30.bin

image33.wmf
(

)

14

2

7

3,975.1

N

0

.500.112,7 

4,2.10

htht

Fma

===


oleObject31.bin

image34.wmf
P

ur


oleObject32.bin

image35.wmf
N

uur


oleObject33.bin

image36.wmf
.

ht

PNma

+=

uruuruur


oleObject34.bin

image37.png




oleObject1.bin

image38.wmf
22

150

..60.102775 N

400

htht

v

PNmaNmaPmg

r

æöæö

+=Û=-=-=-=

ç÷ç÷

èøèø


oleObject35.bin

image39.wmf
2775 N


oleObject36.bin

image40.png




image41.wmf
22

150

..60.103975 N

400

htht

v

PNmaNmaPmg

r

æöæö

-+=Û=+=+=+=

ç÷ç÷

èøèø


oleObject37.bin

image42.wmf
3975 N


oleObject38.bin

image2.wmf
: quaõng ñöôøng (m;cm) 

Trong ñoù : baùn kính quyõ ñaïo (m;cm)

: goùc öùng cung troøn s (rad)

s

r

q

ì

ï

í

ï

î


image43.wmf
2

m/s

0..2010 

ht

v

NPmaPmvgr

r

Þ=Û=Û=Û==


oleObject39.bin

image44.wmf
max

s

20

/

10 

m

v

=


oleObject40.bin

image45.wmf
1 

m

=

l


oleObject41.bin

image46.wmf
0

30

a

=


oleObject42.bin

image47.wmf
4 N

max

T

=


oleObject43.bin

image296.png




image297.png




